
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TT Họ tên Ngày sinh Thư điện tử Số điện thoại CSGD đang công tác
TP/ huyện 

/thị Xã

1
Trương Thị Thanh 

Diễm
22/02/1985 thanhdiem85@gmail.com 0977590259

Trường PTDTNT THPT 

Bình Định
Quy Nhơn

2 Lương Thị Thu Sinh 10/10/1979 vemisntt.2011@gmail.com 0914279659
Trường PTDTNT THPT 

Bình Định
Quy Nhơn

3 Hồ Thị Thu Thảo 18/08/1986 tuthaominh@gmail.com 0859542468
Trường PTDTNT THPT 

Bình Định
Quy Nhơn

4
Nguyễn Thị Ánh 

Tuyết
04/11/1979 tuyetk20dtnt@gmail.com 0987031835

Trường PTDTNT THPT 

Bình Định
Quy Nhơn

5 Trần Thị Tường Vi 20/08/1975 1976vitran@gmail.com 0914501101
Trường PTDTNT THPT 

Bình Định
Quy Nhơn

6 Nguyễn Quốc Ân 04/10/1965
nguyenquocan@quochocq

uynhon.edu.vn
0988867725 Trường Quốc Học Quy Nhơn

7 Phạm Công Bằng 29/09/1980
phamcongbang@quochocq

uynhon.edu.vn
0905777315 Trường Quốc Học Quy Nhơn

8 Đỗ Thị Thu Hiền 21/04/1978
dothithuhien@quochocquy

nhon.edu.vn
0989440579 Trường Quốc Học Quy Nhơn

9 Phạm Thị Thu Hiền 06/01/1975
phamthithuhien@quochoc

quynhon.edu.vn
0905846964 Trường Quốc Học Quy Nhơn

10
Nguyễn Thị Thanh 

Hương
15/04/1970

nguyenthithanhhuong@qu

ochocquynhon.edu.vn
0984242748 Trường Quốc Học Quy Nhơn

11 Đặng Ngọc Trà 30/07/1982
dangngoctra@quochocquy

nhon.edu.vn
0914242389 Trường Quốc Học Quy Nhơn

12
Nguyễn Thị Ánh 

Tuyết
30/10/1974

nguyenthianhtuyet@quoch

ocquynhon.edu.vn
0914039143 Trường Quốc Học Quy Nhơn

13
Nguyễn Thị Hải 

Vinh
27/02/1972

nguyenthihaivinh@quocho

cquynhon.edu.vn
0336200630 Trường Quốc Học Quy Nhơn

14 Nguyễn Triển Vọng 28/10/1978
nguyentrienvong@quocho

cquynhon.edu.vn
0962182828 Trường Quốc Học Quy Nhơn

15
Huỳnh Thị Thanh 

Hương
29/04/1992

huynhhuong180888@gmai

l.com
0935900070

Trường THPT Hùng 

Vương
Quy Nhơn

16 Phan Thành Trưởng 02/07/1982
phanthanhtruongpc3@gma

il.com
0706102739

Trường THPT Nguyễn 

Thái Học
Quy Nhơn

17 Phạm Duy Sơn 14/04/1983
phamduyson144@gmail.co

m
0906573899

Trường THPT Trần Cao 

Vân
Quy Nhơn

(Kèm theo Công văn số:         /SGDĐT-TCCB ngày    tháng 02 năm 2022 của Sở GDĐT Bình Định)

GVCC hỗ trợ: Nguyễn Lê Anh - Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn

- Điện thoại: 0988133759 - Email: nguyenleanh253@gmail.com

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN CÔNG NGHỆ CẤP THPT

THAM GIA BỒI DƯỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 9

QUY NHƠN, TUY PHƯỚC, AN NHƠN, TÂY SƠN - LỚP 1

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH



18 Nguyễn Ngọc Sâm 12/08/1992
nguyenngocsam128@gmai

l.com
0374265157

Trường THPT Trưng 

Vương
Quy Nhơn

19 Võ Thị Hồng Thắm 20/06/1986 vththamtv@gmail.com 0977224487
Trường THPT Trưng 

Vương
Quy Nhơn

20
Phạm Thị Minh 

Ngọc
11/05/1979 haiduyminh@gmail.com 0975831237

Trường THPT Trưng 

Vương
Quy Nhơn

21 Huỳnh Tây Đông 15/01/1987 huynhtaydong@gmail.com 0985409701
Trường THPT Nguyễn 

Diêu
Tuy Phước

22
Nguyễn Thanh 

Quang
13/11/1979

nguyenthanhquang79tp1@

gmail.com
0972506310

Trường THPT số 1 Tuy 

Phước
Tuy Phước

23 Trần Thị Nhân Ái 07/03/1983
tranthinhanai83@gmail.co

m
0975363482

Trường THPT số 1 Tuy 

Phước
Tuy Phước

24 Ngô Thị Anh Thư 10/06/1986 anhthu86ktcn@gmail.com 0986114761
Trường THPT số 2 Tuy 

Phước
Tuy Phước

25 Huỳnh Vi Kiều 03/02/1988 kieuhuynhvi@gmail.com 0328819389
Trường THPT số 2 Tuy 

Phước
Tuy Phước

26 Vũ Thị Bình 16/02/1988 vuthibinhtinh@gmail.com 0364306636
Trường THPT số 2 Tuy 

Phước
Tuy Phước

27 Trần Thị Bích Thảo 14/02/1983 thaobich1402@gmail.com 0985550068 Trường THPT Xuân Diệu Tuy Phước

28 Đỗ Thị Xuân Trừ 20/02/1994 doxuantru@gmail.com 0358969526 Trường THPT Hòa Bình An Nhơn

29 Văn Thế Mẫn 01/10/1971 mnvanth@ymail.com 0985930262 Trường THPT Hòa Bình An Nhơn

30
Nguyễn Thị Ngọc 

Cẩn
10/08/1994 ngoccan108@gmail.com 0398806586

Trường THPT Nguyễn 

Đình Chiểu
An Nhơn

31
Nguyễn Thị Tuyết 

Băng
07/01/1983 bangduy83@gmail.com 0983380107

Trường THPT Nguyễn 

Trường Tộ
An Nhơn

32 Hồ Văn Hiệp 28/02/1966 hovanhiep66@gmail.com 0905401836
Trường THPT Nguyễn 

Trường Tộ
An Nhơn

33
Nguyễn Thị Xuân 

Trang
15/07/1993

xuantrang1507@gmail.co

m
0354959811

Trường THPT số 1 An 

Nhơn
An Nhơn

34 Phạm Minh Thõa 08/10/1974 thoalyan2@gmail.com 0384987739
Trường THPT số 2 An 

Nhơn
An Nhơn

35 Đoàn Thị Mỹ Chi 10/10/1991
utchi.map10101991@gmai

l.com
0967424421

Trường THPT số 2 An 

Nhơn
An Nhơn

36 Ngô Thanh Long 06/08/1962 longngo.an2@gmail.com 0987068095
Trường THPT số 2 An 

Nhơn
An Nhơn

37
Trần Nguyên Tú 

Thuỷ
12/09/1981 tuthuyts2010@gmail.com 0326471559

Trường THPT Số 3 An 

Nhơn
An Nhơn

38 Hồ Quý Tiễn 01/02/1962 tiennh62@gmail.com 0907418610
Trường THPT Nguyễn 

Huệ
Tây Sơn

39 Nguyễn Hoài Hiếu 03/12/1980 hoaihieuts@gmail.com 0935413440
Trường THPT Nguyễn 

Huệ
Tây Sơn

40 Mai Quốc Trà 04/12/1981 quoctraqt@gmail.com 0987658079
Trường THPT Quang 

Trung
Tây Sơn

41 Nguyễn Văn Quảng 26/12/1976
nguyenquangts2013@gmai

l.com
0979025985 Trường THPT Tây Sơn Tây Sơn



42 Đặng Thị Thẩm 03/10/1988 dangthamgl88@gmail.com 0963503168 Trường THPT Tây Sơn Tây Sơn

43 Nguyễn Thị Thủy 04/06/1994
nguyenthithuy0349dhv@g

mail.com
0962601317 Trường THPT Tây Sơn Tây Sơn

44 Đặng Thế Miền 12/02/1989 dangthemien@gmail.com 0962208357 Trường THPT Võ Lai Tây Sơn

Danh sách này gồm có 44 Giáo viên./.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TT Họ tên Ngày sinh Thư điện tử Số điện thoại CSGD đang công tác
TP/ huyện 

/thị Xã

1 Phạm Thị Kim Chi 02/10/1992 chiphucat@gmail.com 0379330551
Trường THPT Ngô Lê 

Tân
Phù Cát

2
Nguyễn Thị Thu 

Thảo
20/10/1984 nthuthao119@gmail.com 0336025452

Trường THPT Ngô Lê 

Tân
Phù Cát

3 Nguyễn Minh Cảnh 15/03/1983
nguyenminhcanh1503@g

mail.com
0919938428 Trường THPT Ngô Mây Phù Cát

4 Văn Quốc Hưng 27/01/1985 hungv123@gmail.com 0977642139 Trường THPT Ngô Mây Phù Cát

5
Nguyễn Thị Xuân 

Thắm
10/02/1988

nguyenxuantham1002@g

mail.com
0386695464

Trường THPT Nguyễn 

Hồng Đạo
Phù Cát

6 Phạm Thị Kim Ái 20/01/1980
phamthikimaipc1@gmail.c

om
0917815778

Trường THPT số 1 Phù 

Cát
Phù Cát

7
Nguyễn Thị Minh 

Huệ
19/03/1977 minhhue295@gmail.com 0988038916

Trường THPT số 1 Phù 

Cát
Phù Cát

8 Nguyễn Hữu Thân 05/07/1981 thanpc1@gmail.com 0982679115
Trường THPT số 1 Phù 

Cát
Phù Cát

9 Võ Thị Thuỷ 05/09/1982 vothuypc123@gmail.com 0388099499
Trường THPT số 1 Phù 

Cát
Phù Cát

10
Nguyễn Thị Thu 

Viên
19/09/1991

vienxuanphuoc@gmail.co

m
0969122603

Trường THPT số 2 Phù 

Cát
Phù Cát

11
Nguyễn Thị Thùy 

Dương
21/02/1988

thuyduongphucat2@gmail.

com
0965648253

Trường THPT số 2 Phù 

Cát
Phù Cát

12
Nguyễn Thị Cẩm 

Tiên
27/02/1994

nguyenthicamtien2702@g

mail.com
0975275092

Trường THPT số 2 Phù 

Cát
Phù Cát

13
Thân Thị Tuyết 

Trâm
28/02/1991

thanthituyettram@gmail.co

m
0395317053

Trường THPT số 3 Phù 

Cát
Phù Cát

14 Mai Thị Bạch Lan 22/01/1980
maibachlan1980@yahoo.c

om.vn
0948109109 Trường THPT An Lương Phù Mỹ

15 Nguyễn Duy Thanh 23/12/1988 thanhgvcn@gmail.com 0974363631
Trường THPT Bình 

Dương
Phù Mỹ

16
Nguyễn Thị Thu 

Huyền
03/08/1992

hoanghuyenspkt@gmail.co

m
0981240308 Trường THPT Mỹ Thọ Phù Mỹ

17 Nguyễn Kim Thông 21/07/1982
nguyenkimthong.ktk25@g

mail.com
0984292072

Trường THPT Nguyễn 

Trung Trực
Phù Mỹ

18 Hà Thanh Hiệp 04/02/1981 thanhhiep.pm@gmail.com 0984927918
Trường THPT số 1 Phù 

Mỹ
Phù Mỹ

19 Hồ Dũng Quang 15/02/1962
quangvatlypm2@gmail.co

m
0984238423

Trường THPT số 2 Phù 

Mỹ
Phù Mỹ

PHÙ CÁT, PHÙ MỸ, HOÀI NHƠN, HOÀI ÂN, AN LÃO, VÂN CANH, VĨNH THẠNH - LỚP 2

GVCC hỗ trợ: Nguyễn Thị Ánh Phượng - Trường THPT số 3 Phù Cát

- Điện thoại: 0394135580 - Email: ngocbinh78@gmail.com

(Kèm theo Công văn số:         /SGDĐT-TCCB ngày    tháng 02 năm 2022 của Sở GDĐT Bình Định)
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO



20 Lê Hữu Lợi 14/11/1982 loiptdtntanlao@gmail.com 0868013862
Trường PTDTNT THCS 

& THPT An Lão
An Lão

21 Nguyễn Đức Côn 20/04/1983
conptdtntanlao@gmail.co

m
0975958809

Trường PTDTNT THCS 

& THPT An Lão
An Lão

22 Lê Đình Tâm 12/01/1982 tamthptanlao@gmail.com 0865521377 Trường THPT  An Lão An Lão

23 Hồ Thị Xuân 29/11/1976 xuanthptanlao@gmail.com 0979520203 Trường THPT  An Lão An Lão

24 Võ Thị Lang 16/05/1978 vothilan78@gmail.com 0986261677 Trường THPT Hoài Ân Hoài Ân

25 Đặng Thành Phong 12/02/1980
dangthanhphong9@gmail.

com
0985862346 Trường THPT Hoài Ân Hoài Ân

26 Võ Văn Lợi 10/02/1985 loi.quangtrung@gmail.com 0387116599
Trường THPT Trần Quang 

Diệu
Hoài Ân

27 Cao Thị Nhất Uyên 15/03/1982
uyensinhvogiu@gmail.co

m
0974662595 Trường THPT Võ Giữ Hoài Ân

28 Trần Hồ Hiếu 09/04/1983
hohieu1983@yahoo.com.v

n
0985757049 Trường THPT Võ Giữ Hoài Ân

29 Mai Ngọc Huyền 20/01/1979
maingochuyenltt@gmail.c

om
0367999842

Trường THPT Lý Tự 

Trọng
Hoài Nhơn

30 Phan Văn Cao 13/05/1980 phancao0580@gmail.com 0362949897 Trường THPT Nguyễn Du Hoài Nhơn

31 Nguyễn Thị Dạ Thảo 20/07/1983 khoacoik18@gmail.com 0979252292 Trường THPT Nguyễn Du Hoài Nhơn

32 Huỳnh Văn Sang 15/01/1984 sangcn25@gmail.com 0977277865
Trường THPT Nguyễn 

Trân
Hoài Nhơn

33 Huỳnh Hữu Cường 20/01/1983 huucuongktcn@gmail.com 0974263656
Trường THPT Nguyễn 

Trân
Hoài Nhơn

34 Huỳnh Anh Nam 05/08/1980 huynhanhnam@gmail.com 0985929140
Trường THPT Phan Bội 

Châu
Hoài Nhơn

35 Nguyễn Thị Tin 10/12/1987
nguyenthitin8687@gmail.c

om
0964928959

Trường THPT Phan Bội 

Châu
Hoài Nhơn

36 Nguyễn Văn Mơi 02/05/1975
vanmoitamquan@gmail.co

m
0388528579 Trường THPT Tam Quan Hoài Nhơn

37 Nguyễn Thị Liểu 20/01/1988 lieutq202@gmail.com 0382172570 Trường THPT Tam Quan Hoài Nhơn

38 Nguyễn Hữu Hiệp 19/08/1978 hieplytbh@yahoo.com.vn 0978531550
Trường THPT Tăng Bạt 

Hổ
Hoài Nhơn

39
Trương Thị Thanh 

Hoa
01/05/1984 thanhhoa0584@gmail.com 0977020639

Trường THPT Tăng Bạt 

Hổ
Hoài Nhơn

40 Đặng Thanh Tân 28/09/1976
dangthanhtan01@gmail.co

m
0905532136

Trường THPT Tăng Bạt 

Hổ
Hoài Nhơn

41 Trần Thị Nga 26/10/1984 chungnga26@gmail.com 0386079126 Trường THPT Vân Canh Vân Canh

42 Lê Thị Thúy Hà 23/09/1988 lethithuyhavt@gmail.com 0981290119
Trường THPT Vĩnh 

Thạnh
Vĩnh Thạnh

43 Ngô Minh Vương 25/05/1984 hoaivuong82@gmail.com 0972432247
Trường THPT Vĩnh 

Thạnh
Vĩnh Thạnh

Danh sách này gồm có 43 Giáo viên./.
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